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áp dụng cho công nghệ sản xuất sơn silicat ở iệt 

ạnh Cườ Vũ Văn Phong ễ ố ả
Khoa Vật liệu xây dựng, trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
Lớp Cao học Kinh tế xây dựng, khóa 6.2022, trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, trường Đại học Xây dựng Hà Nội 

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Sơn
Sơn Silicat

ệ
ệ ả ấ

ệ

Sơn đượ ộ ạ ậ ệ ể ế ự ị ử ngành sơn 
ở ồ ừ ấ ả ờ ả ẩ ệ sơn ngày càng đượ ả ế
ừ ệ ả ất Sơn là mộ ững hướng đi đầ ớ ẻ ữ ứ ề ậ ệ

ạ ần thúc đẩ ể ững công trình xanh trong tương lai. Quy trình công nghệ ả
ất Sơn Silicat vớ ữ ậ ệu được điề ế ẵ ạ ệ ớ ững đặc điểm ưu việt như 
ị ệt độ ị ặ ịu ăn mòn của axit và bazơ sẽ ột bướ ế ả ọ

ệ ả ất Sơn tạ ệ ựa trên cơ sở ằng phương pháp đánh giá các tài liệu đã có liên quan tớ
ủ đề ứu để ự ế ả ế ứu chưa được đề ấp trước đây 

để ổ ợp đượ ỗ ị ử ển ngành Sơn. Kế ả ứu đã làm sáng tỏ
ệ ả ất Sơn và có đượ ị ử ể ệ ả ất sơn qua nhiều năm, 

ừng bướ ả ế ể ệ ữ ế ớ ậ ệ ự ừ đó có 
ững hướng đi mớ ẻ để ự ự ể ệ ả ất Sơn đượ ỏ

ứ ề ả phương diệ ọ ự ễ ần đóng góp vào khoả ố ế
ứ ế ự ậ ệ

ị ử ể ệ ả ất sơn

ể ệ ả ất sơn là mộ ệ
lâu đờ ấ ị ử ể ủa loài ngườ ừ ờ ổ
xưa, cách đây khoảng hơn 25.000 năm trướ ề ộng đồng ngườ
ổ xưa trên thế ới đã biế ử ụ ệ ừ ự

để ạ ại sơn trang trí đầ ị ử loài ngườ

ại sơn từ ở sơ khai này chủ ếu đượ ử ụng để ạ
ứ ản ánh đờ ố ạt hàng ngày trong các hang độ
ặ ến đá, nhiề ứ ố đ ồ ại đế

Sơn đượ ộ ạ ậ ệ ể ế
ự ị ử ngành sơn khở ồ ừ ấ ả
ờ ả ẩ ệ sơn ngày càng đượ

ể ừ
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Cách đây 100.000 năm, con người đã biết cách tạo ra bột màu 
và sử dụng chúng để tô vẽ trong Hang Blombos tại Nam Phi. Bột màu 
này được các nhà khảo cổ phát hiện vào những năm 2001. Vào năm 
2011, một bộ công cụ hoàn chỉnh để nghiền các màu và tạo ra một chấ
giống như sơn nguyên thủy đã được phát hiện. Các bức tranh trong 
hang động được vẽ bằng chất màu đỏ, vàng, hematit, mangan oxit, và 
than củi có tuổi thọ từ 40.000 năm trước.

ọ ệ ữ ứ
tườ ổ đạ ở ậ ải qua bao năm bị
nhưng màu sắ ủ ẫ ự ỡ ống động như khi chúng đượ
sơn vào khoảng 2.000 năm trước. Ngườ ập đã sử ụ

ắng, đen, xanh, đỏ, vàng và xanh lá cây. Đầ ọ ủ ộ
ự ớ ắng, sau đó vẽ ế ế ằng màu đen, để ạ

ữ ề ọ dùng minium làm màu đỏ
đỏ này thườ ẫm màu hơn. Sau đó đến thời kỳ các nền văn minh cổ 
đại như Ai Cập trong khoảng thời gian từ năm 3000 đến năm 600 trước 
công nguyên bắt đầu chế tạo được sơn mỹ thuật rồi người Hy Lạp và 
La Mã tạo ra sơn dầu béo trong thời kỳ từ năm 600 trước công nguyên 
đến năm 400 sau công nguyên. Loại sơn này vừa có tác dụng vừa trang 
trí, vừa có khả năng bảo vệ các bề mặt cần sơn tuy nhiên màu sắc còn 
khá đơn điệu. Mặc dù vậy cho đến tận thế kỷ XIII, nhiều nước châu Âu 
khác mới biết đến công nghệ sản xuất sơn này. Bước ngoặt trong ịch 
sử ngành sơn bắt đầu vào thế kỷ XVIII cùng với cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật lần thứ nhất thúc đẩy việc xây dựng các nhà máy sản xuất 
sơn chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu sơn ngày càng tăng cao. Tuy nhiên 

sản phẩm sơn thời đó chất lượng chưa cao cùng với khả năng trang 
trí, bảo vệ thấp.

Tranh trong sơn động của người cổ đại (Nguồn: [7])
 

Ngay từ thời cổ đại, con người đã biết dùng màu trộn với dầu để 
vẽ, nhưng chất liệu lúc này vẫn rất thô sơ, còn nhiều nhược điểm và 
hạn chế. Trải qua thời gian, nhiều thế hệ họa sĩ đã tìm tòi nguyên liệu, 
mày mò tự chế ra sơn vẽ. Ở thời kỳ Phục Hưng, sơn dầu (thường dưới 
dạng bột khô được nghiền kỹ với dầu lanh (cây gai), dầu cù túc hay 
dầu óc chó) là loại sơn thông dụng nhất trong các ứng dụng mỹ thuật 
và vẫn còn phổ biến cho đến ngày nay.

Anh em họa sĩ Jan van Ecyk (khoảng 1390 1441) đã thành công 
lớn trong việc hoàn thiện và phát triển kỹ thuật vẽ chất liệu sơn dầu. Màu 
sắc sơn dầu đến thời kỳ này đã trong trẻo tươi sáng hơn, có độ bóng đẹp, 
không thấm nước, bền vững và chịu được thử thách của thời gian.

Từ đó, sơn dầu được sử dụng rộng rãi, được dùng phổ biến ở 
hầu hết các nước trên thế giới. Có thể nói, việc hoàn thiện chất liệu sơn 
dầu là một cuộc cách mạng kỹ thuật lớn, làm chuyển biến và nâng cao 
nghệ thuật vẽ tranh.

Tranh sơn dầu “Đám cưới tại Cana” (Họa sỹ Paolo Veronese)
 

Từ thế kỷ thứ XVIII Cuộc cách mạng kỹ thuật của thế giới 
đã tác động thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sơn nhưng giai đoạn 
này chất lượng sơn bảo vệ và trang trí vẫn chưa cao vì nguyên liệu chế 
tạo sơn đi từ các loại dầu nhựa thiên nhiên và các loại bột màu vô cơ 
có chất lượng thấp. Ngành công nghiệp sơn phát triển nhảy vọt khi xuất 
hiện trên thị trường các loại nhựa tổng hợp tạo màng sơn cùng với các 
loại bột màu hữu cơ chất lượng cao và nhất là sự xuất hiện của sản 
phẩm bột màu trắng đioxit titan (TiO ) là loại bột màu chủ đạo, phản 
ánh sự phát triển của công nghiệp sơn màu. Sau đây là các mốc phát 
triển công nghiệp sơn tại khoảng thời gian này:

ả ắ ị ử ệ ả ấ Sơn
Năm Các đóng góp

Nhựa Nitrocellulose, alkyd
Bột màu TiO
Nhựa Phenol tan trong dầu béo
Nhựa Amino Urea Formaldehyde
Nhựa Vinyl Clorua đồng trùng hợp
Nhựa nhũ tương trong gốc dầu
Nhựa Acrylic nhiệt rắn
Nhựa 
Nhựa Amino melamin Formaldehyde
Sơn gốc Silicone
Nhựa Epoxy
Nhựa PVA và Acrylic laquer
Sơn bột tĩnh điện
Sơn xe hơi gốc Acrylic laquer sơn nhà gốc nhựa latex
Sơn công nghiệp gốc nước
Sơn điện di kiểu Anode
Sơn đóng rắn bằng tia EB và UV
Sơn điện di kiểu catode

ồ ả ổ ợ
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ả ứ ể ị ử
sơn ển trong giai đoạ ế ỷ XX đế ớ ề

ại sơn khác nhau đượ ả ất đi cùng với đó là các ệ ả
ất sơn đượ ả ến giúp tăng hiệ ả ả ệ, trang trí đồ ờ
ảm giá thành và an toàn hơn cho sứ ỏe con người. Trong đó hơn 

75% sơn hiệ sơn gốc nướ ế sơn gố ầ ớ ề
tính năng và chất lượng vượ ội hơn. Các ệ sơn hiệ

ể ể đến như ệ đan chéo, ệ ệ
sơn nano đang đượ ứ ụ ể

Năm ản lượng sơn củ ế ớ ả ỷ
cũng bằ ứ ủa năm 1995. Theo thố ản lượ
sơn cao nhấ ế ổ ố ỷ pao). Sau đó là Bắ ỹ

ậ ả ả % lượng sơn tiêu thụ ầ
đượ ử ụ ở các nướ ệp nơi mà các quy đị ả ệ
trườ ở ặt hơn [1

ế ới trong năm qua, các hoạt độ ậ ạ
ủ ế ụ ả ỹ ật sơn dung môi ề ố
ệ ếm hơn mộ ửa lượng sơn công nghiệ ở ắ ỹ

và hơn 80 ở ậ ả ự ề môi trường chưa đủ ạnh để
ắ ả ấ ể ại sơn bột, sơn nước, sơn dung môi 
ới hàm lượ ấ ữu cơ dễ bay hơi (VOC) thấ ặ

VOC) hay sơn đóng rắ ằ ứ ạ
Khoảng 400 năm trước, Việt Nam đã biết dùng sơn ta từ cây sơn 

mọc tự nhiên chế biến thành sơn trang trí và bảo vệ cho chất lượng gỗ 
của các pho tượng thờ, các tấm hoành phi câu đối “sơn son thiếp vàng”, 
lớp sơn bảo vệ này chất lượng hầu như không thay đổi sau hàng trăm 
năm sử dụng, sơn ta đến nay vẫn được coi là nguyên liệu chất lượng 
cao dùng cho ngành tranh sơn mài được ưa chuộng cả trong và ngoài 
nước hoặc một số loại dầu béo như: dầu chẩu và dầu lai hoặc nhựa 
thông từ cây thông ba lá mọc tự nhiên tại Việt Nam, từ lâu đã được 
người dân chế biến thành dầu bóng (clear – varnish) gọi nôm na là 
“quang dầu” dùng trang trí và bảo vệ cho “nón lá” hoặc “đồ gỗ”, nội 
ngoại thất.

Tuy nhiên, việc sử dụng sơn nói trên chỉ mang tính chất tự phát 
từ nhu cầu đời sống thường ngày, đến năm 1913 1914 ở Việt Nam 
mới xuất hiện một xưởng sơn dầu ở Hải Phòng do người Pháp mở nhãn 
hiệu Testudo.

Tiếp sau đó vài năm, hãng sơn Việt Nam đầu tiên “Công ty sơn 
Nguyễn Sơn Hà” được thành lập và tiếp theo có các hãng sơn ở Hà Nội 
là Thăng Long, Gecko. Trong đó cần chú ý là loại sơn RESISTANCO của 
hãng sơn Nguyễn Sơn Hà rất được người tiêu dùng trong và ngoài nước 
ưa chuộng, đây có thể nói là hãng sơn đầu tiên lớn nhất tại Việt Nam 
lúc ấy và còn để lại giấu ấn lịch sử tới ngày nay là Công ty cổ phần sơn 
Hải Phòng phát triển từ mảnh đất mang tên Xí nghiệp sơn Phú Hà (hậu 
duệ sau này của ông Nguyễn Sơn Hà). Vì vậy có thể nói rằng: ông 
Nguyễn Sơn Hà chính là ông tổ ngành Sơn Việt Nam.

Ngành công nghiệp sơn Việt Nam có thể lấy điểm khởi đầu phát 
triển là năm 1914 1920 với sự xuất hiện của một số xưởng sơn dầu tại 
Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là công ty sơn của ông Nguyễn Sơn Hà 
– tổ ngành sơn Việt Nam.Tuy nhiên do bối cảnh lịch sử xã hội Việt 

Nam mãi đến năm 1975 mới thực sự là một quốc gia độc lập và thống 
nhất lãnh thổ và có đầy đủ điều kiện phát triển kinh tế xã hội và từng 
bước phát triển ngành sơn Việt Nam.

Ông Nguyễn Sơn Hà hướng dẫn kỹ thuật viên chế tạo sơn
(Nguồn: [8])

ạ ệt Nam, tuy sơn đã xuấ ệ ừ ấ ớ ự
ển đầ ứ ẹ ệ ứ ứ ụng sơn Silicat 

còn thưa thớt và chưa có nhữ ố ế ụ ể
Vào năm ả ễn Văn Phú đã nghiên cứu sơn silicat 

dùng để ựng và sơn silicat dùng để ị ệ ể
đây là bước đầ ệ ứ ủa sơn silicat tạ ị trườ

ệ ớ ạ ề ệ ọ ỹ ậ
ứu chưa đưa ra đượ ế ả rõ ràng cũng như tiềm năng 

ủa sơn silicat trong thị trường sơn tạ ệ
Năm 2018, Phòng nghiên cứ ậ ệ ớ ệ ậ ệ

ự ền Nam, aerogel được định nghĩa là mộ ệ
ứ ệ ớ ột lượ ớ ỗ ỗ ấ

ối lượ ấ ẹ nên còn đượ ọi là “khói băng” hay 
“khói rắn”. Kế ợ ớ ữ ấ ủ ệ
đã nghiên cứu đượ ậ ệ ậ ệ ắ
ố ẹ có đượ ừ ạng thái gel tương ứ ầ
ỏ ấu trúc đượ ế ằ ộ ấ ạ

ả năng cho ánh sáng xuyên qua nhưng vẫn duy trì được đặ
ệ ớ ầ ủ ế

ớ ứ ỏe con ngườ ệ ới môi trườ
cơ sở ế ả ện đã tiế ụ ứ ả ấ
công sơn cách nhiệ ừ silica aerogel. Đây là hệ sơn nướ ới hàm lượ

ấ ữu cơ bay hơi (VOC) rấ ấ ệ ới môi trườ
ớ ứ ỏe con ngườ ệ ả ự ậ ủ ệ

nóng, sơn silica aeogel còn có khả năng cả ở ự ệ ừ
ự ậ ại sơn này phù hợ ọi điề

ệ ậu, đặ ệ ề ắ ệt Nam. Sơn cách nhiệ
ả ệt độ môi trườ ớ ố ể ớ

ệ ử ụng sơn cách nhiệ



JOMC 93

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 14 Số 01 năm 2024

 

 

ả ứ ể ị ử
sơn ển trong giai đoạ ế ỷ XX đế ớ ề

ại sơn khác nhau đượ ả ất đi cùng với đó là các ệ ả
ất sơn đượ ả ến giúp tăng hiệ ả ả ệ, trang trí đồ ờ
ảm giá thành và an toàn hơn cho sứ ỏe con người. Trong đó hơn 

75% sơn hiệ sơn gốc nướ ế sơn gố ầ ớ ề
tính năng và chất lượng vượ ội hơn. Các ệ sơn hiệ

ể ể đến như ệ đan chéo, ệ ệ
sơn nano đang đượ ứ ụ ể

Năm ản lượng sơn củ ế ớ ả ỷ
cũng bằ ứ ủa năm 1995. Theo thố ản lượ
sơn cao nhấ ế ổ ố ỷ pao). Sau đó là Bắ ỹ

ậ ả ả % lượng sơn tiêu thụ ầ
đượ ử ụ ở các nướ ệp nơi mà các quy đị ả ệ
trườ ở ặt hơn [1

ế ới trong năm qua, các hoạt độ ậ ạ
ủ ế ụ ả ỹ ật sơn dung môi ề ố
ệ ếm hơn mộ ửa lượng sơn công nghiệ ở ắ ỹ

và hơn 80 ở ậ ả ự ề môi trường chưa đủ ạnh để
ắ ả ấ ể ại sơn bột, sơn nước, sơn dung môi 
ới hàm lượ ấ ữu cơ dễ bay hơi (VOC) thấ ặ

VOC) hay sơn đóng rắ ằ ứ ạ
Khoảng 400 năm trước, Việt Nam đã biết dùng sơn ta từ cây sơn 

mọc tự nhiên chế biến thành sơn trang trí và bảo vệ cho chất lượng gỗ 
của các pho tượng thờ, các tấm hoành phi câu đối “sơn son thiếp vàng”, 
lớp sơn bảo vệ này chất lượng hầu như không thay đổi sau hàng trăm 
năm sử dụng, sơn ta đến nay vẫn được coi là nguyên liệu chất lượng 
cao dùng cho ngành tranh sơn mài được ưa chuộng cả trong và ngoài 
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“quang dầu” dùng trang trí và bảo vệ cho “nón lá” hoặc “đồ gỗ”, nội 
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Tuy nhiên, việc sử dụng sơn nói trên chỉ mang tính chất tự phát 
từ nhu cầu đời sống thường ngày, đến năm 1913 1914 ở Việt Nam 
mới xuất hiện một xưởng sơn dầu ở Hải Phòng do người Pháp mở nhãn 
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Tiếp sau đó vài năm, hãng sơn Việt Nam đầu tiên “Công ty sơn 
Nguyễn Sơn Hà” được thành lập và tiếp theo có các hãng sơn ở Hà Nội 
là Thăng Long, Gecko. Trong đó cần chú ý là loại sơn RESISTANCO của 
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lúc ấy và còn để lại giấu ấn lịch sử tới ngày nay là Công ty cổ phần sơn 
Hải Phòng phát triển từ mảnh đất mang tên Xí nghiệp sơn Phú Hà (hậu 
duệ sau này của ông Nguyễn Sơn Hà). Vì vậy có thể nói rằng: ông 
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Ngành công nghiệp sơn Việt Nam có thể lấy điểm khởi đầu phát 
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Ông Nguyễn Sơn Hà hướng dẫn kỹ thuật viên chế tạo sơn
(Nguồn: [8])

ạ ệt Nam, tuy sơn đã xuấ ệ ừ ấ ớ ự
ển đầ ứ ẹ ệ ứ ứ ụng sơn Silicat 

còn thưa thớt và chưa có nhữ ố ế ụ ể
Vào năm ả ễn Văn Phú đã nghiên cứu sơn silicat 

dùng để ựng và sơn silicat dùng để ị ệ ể
đây là bước đầ ệ ứ ủa sơn silicat tạ ị trườ

ệ ớ ạ ề ệ ọ ỹ ậ
ứu chưa đưa ra đượ ế ả rõ ràng cũng như tiềm năng 

ủa sơn silicat trong thị trường sơn tạ ệ
Năm 2018, Phòng nghiên cứ ậ ệ ớ ệ ậ ệ
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ả năng cho ánh sáng xuyên qua nhưng vẫn duy trì được đặ
ệ ớ ầ ủ ế

ớ ứ ỏe con ngườ ệ ới môi trườ
cơ sở ế ả ện đã tiế ụ ứ ả ấ
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Từ năm 2018 đến nay, tại Việt Nam chưa có nghiên cứu nào thêm 
về tính chất cũng như ứng dụng của sơn silicat. Điều này được xem 
như là bước thụt lùi trong ngành sơn trong nước. Sơn silicat với các 
tính chất như chịu nhiệt tốt, giá thành rẻ, có thể làm việc trong nhiều 
môi trường khắc nghiệt. Việc nghiên cứu và phát triển sơn silicat tại 
Việt Nam được xem là một cơ hội cũng như là một thách thức đến các 
nhà khoa học trong nước khi sự phát triển khoa học và kỹ thuật phát 
triển mạnh, thì việc bảo vệ máy móc và công trình cũng có yêu cầu ngày 

Phương pháp ứ

Phương pháp nghiên cứ
ồ ả ổ ợ

ả ử ụng phương pháp nghiên cứu đánh giá các tài liệ
đã có liên quan tớ ủ đề ứu để ự ế

ả ế ứu chưa được đề ấp trước đây, bằ ệ
sát và đọ ệ ảo để ự ế ớ

ằ ầ ấp đầ ả ố ề ế ế
trước đó. Nghiên cứ ẽ ắt đầ ớ ệ ệ ệ
ậ ạ ủa lĩnh vực đang nghiên cứ ớ ừ

khóa: Sơn, Sơn Silicat, Quy trình công nghệ ả ấ … Để đưa ra đượ
ệ ớ ế ả ử ụ ệ ứu để

đánh giá và tóm tắ ộ ề ổ ể ủ
ệ ả ất Sơn cả trong và ngoài nướ ừ đó tác giả

ả ận đị ủ ổ ệ
ứu đã có đưa ra đượ ệ ả ấ ệ ố

ận đị ủ ả để đưa ra đánh giá nhắm đị
rõ các phương hướ ứ ế ộ ắ
phương pháp nghiên cứu đượ ể ệ ở

Công nghệ sản xuất sơn hiện nay
ệ ả ất sơn dung môi hữu cơ

Đây là mộ ả ẩm đang đượ ả ấ ạ ều công ty sơn 
trong nướ ớ ỷ ọ ớ ủ ại sơn đang đượ ả

ấ

Sơ đồ ệ ả ất sơn dung môi ồ

đoạ ả ấ ồ
ẩ ị ố ủ ệ ồ ộ ộ độ ấ ạ

ộ ố ụ như ấ ế hưu cơ
đượ đưa ố ấ ố độ ấ ệ

đượ ố ủ ờ ờ để đụ độ ấ ướ ấ ạ
ạ ạ ỗ ợ đoạ

ế ầ ử ụ điệ để ậ ế ị ẩ
ỗ ợ ệ ớ ố độ ấ ấ ỉ đoạ

hơi
ề Đây đoạ ả ấ sơn.

ỗ ợ ệ sơn đã đượ ố ủ ở đượ
ể ế ị ề sơn. ề ạ ộ ạ

ấ ỏ ị đề ố ề ặ ậ ầ sơn. ờ ề
ể ụ ộ ạ ộ ộ độ ầ ề độ

ị ủ sơn.
sơn: ệ ệ sơn đã đượ ề đế độ ị
ầ ẽ ể đoạ sơn. đoạ ạ

ả ẩ ố ủ ệ ế ế sơn.
Đóng ả ẩ đoạ ể đóng ự

độ đóng ủ ạ đã đượ ắ
đượ ạ sơn, đậ ắ đóng

đó ậ ả ẩ

ệ ả ất sơn bộ

Các công đoạ ả ất sơn bộ ớ ệu đầ
ải đi kèm đượ ể ệ
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Sơ đồ ệ ả ất Sơn bộ
ồ

đoạ ả ấ ồ
ộ ự ắ ộ ột độ ất đóng rắ ữ ấ

ắn khác đượ ộn đề ộn khô cho đến khi đượ ỗ ợ
đồ ấ ố ọng trong công đoạ ờ ộ
để đượ ỗ ợ ột khô đồ ấ

Đùn, cán làm lạ ề ỗ ợ ột khô được đưa vào 
máy đùn. Ở đây nhự ắn đượ ả ộ ế
ớ ộ ột độ ụ ịch đồ ấ

được đùn ra, cán mỏ ạ ữ ấ ầ ả
sau đó đượ ề

ề ỗ ợp trên được đưa vào máy nghiề ề
ữ ạ ột có kích thướ ừ vài micro đế ụ

sau đó phân loạ ằng cyclon để ạ ạ ặ ỏ
ữ ạt kích thướ ớn được đưa vào máy nghiề ạ ạ ỏ

đưa trở ại quá trình đùn.
Đóng thùng: ỗ ợ ột đạt kích thướ ạ ầu đượ

cân và đóng thùng theo yêu cầ ả ẩm được đóng vào túi ni lông, 
ộc kín và đóng vào thùng các tông đã được dán nhãn mác, sau đó 
ậ ả ẩ

ệ ả ất sơn nhũ tương gốc nướ

ầ ủ ự ế ả ẩm sơn 
nhũ tương gốc nước đang đượ ử ụ ộng rãi. Ưu điể ủ ả

ẩm là không có hơi dung môi hưu cơ phát thả ễ
trườ ả ấ ẫ ề ấ ả ầ

ử
đoạ ả ấ ồ

ố ủ Ở công đoạ ộ ại như oxit titan, 
ếc, chì…), bột độ , Silica, đất sét…), phụ ấ
ấ ạt độ ề ặ ấ ạ ọt…), ộ ầ ấ ạ ự

acrylic, styreneacrylic) và nướ ạch được đưa vào thùng 
ố ủ ấ ẹ để ỗ ợ ộn đề ở nên đồ ấ ủ

ờ ờ, sau đó mớ ển sang công đoạ
Pha sơn: Ở công đoạn này, paste sơn đượ ổ sung thêm đủ

lượ ấ ạ ụ gia, nước và đượ ấ ở ấ ố

độ ấy sơn đượ ạ ỏ thùng để ữ ệt độ
ỗ ợ ấ ị ỗ ợ ấy đã đạt được độ

ếch tán đồng đều, độ ịn và độ linh độ ả ẩ ố ẽ
đượ ển sang công đoạn đóng thùng.

ọ Công đoạn này đượ ự ện để ạ ỏ ạ ấ ấ ả
ủa công đoạn này là nướ ả ặn sơn.

Đóng gói sả ẩ ậ Bao bì đựng sơn nước thườ
ự ắp và dán nhãn được đóng sơn.

Sơ đồ ệ ả ất Sơn nhũ tương gốc nướ
ồ

ệ ả ất sơn Silicat

ệ ả ất Sơn Silicat đượ ợp đầy đủ
bướ ừ ẩ ị cho đế ố ộ ồ ề ị ộ

ớ ọ ồ ế ộ ế ả ẩm sơn Silicat và đóng 
gói. Quy trình đượ ự ện đầy đủ ặ ẽ ớ ều bướ
đoạ ớ ữ ệ ở trên, điều đó cũng cho thấ

ất lượ ả ẩm Sơn Silicat đượ ạo ra đạ ệ ả để ứ
ị trườ ạ ệ

Sơ đồ đơn giả ệ ả ất Sơn Silicat
ồ ả ổ ợ

đoạ ả ấ ồ
ẩ ị ệ trước khi đưa các nguyên liệ

ử ụ ả ể ất lượng, cân đong đúng theo yêu cầ
ầ ủa sơn.
ố ộ giai đoạ ằ ế ợ ầ

sơn như bột độ ớ ị ấ ạ ố ộ ấ ỏ
ấ ắn ngườ ấ ắ ấ ỏ ấ ộ

ế ải đưa một lượ ỏ ấ ử nào đó (khối lượ ớ ổ

Chuẩn bị và 

nguyên liệu 
Phối 
trộn

Nghiền 
mịn Lọc trộn Sơn Đóng 
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ối lượ ấ ử) thường người ta không đưa trự ế
ấ ộ ầ ỗ ợ ấ ử đó trộn đề ớ ấ ử ạ ỗ
ợp trung gian, sau đó phố ộ ạ ộ ố ớn. Đố ớ
ấ ử ả năng bị ốc hơi, bị ến đổ ọ ở công đoạ

đượ ặc phân tán sơ bộ ộ ầ ỉ đưa 
ần này vào công đoạn sơn bán thành phẩm (sơn trước khi đóng hộ

Để ự ệ ố ộ ể ử ụ ấ ặ
ự ế không đưa hoàn toàn ấ ạ ở giai đoạ ố

ộ ỉ đưa mộ ần để đạt đến độ đặ ợ ớ ừng phương 
ề
ề ị đây là công đoạ ạo độ phân tán đồ ấ

ịch sơn. Máy nghiề ể ề ụ ặ ề
ủ ế ề ệ ả ủ ề ụ ộ
ậ ốc quay, độ ớt, kích thướ ỷ ọ ủ

ọ trong giai đoạ ữ ầ ử có kích thướ ớn như 
ạ ột màu chưa bị ề ỏ ữ ả ỡ ủ ấ

ắ ạ ể rơi vào đượ ỏ ịch sơn. Để tăng năng 
ất, thườ ọc dướ ất. Lướ ọ ể ả ặc lướ ạ

ộ ộ ố ần để ại như dung môi, chấ ạo màng đượ
đưa vào ở công đoạn này để ịch sơn đạt đượ ầ ế
ế, độ ớ ợ ới quá trình thi công. Ngoài ra công đoạ

còn chính là giai đoạn pha màu để đạt đượ ắc như yế ầ ệ
ộ ữ ợ ầ ạ ỗ ợp đượ ự ệ ủ ế

ờ ấ ộ
ể ất lượ ế ể ầ ố ố ỹ

ậ ầ ết trước khi đóng gói sả ẩ ằm đả ả ề
ất lượ ả ẩm khi đưa ra thị trườ

ệ ả ất Sơn Silicat là mộ ệ ả
ấ ều bước công đoạ ự ện để ạ ẩm sơn 

Silicat. Sơn silicat có đặc điể ổ ậ ồ ả ữu cơ dễ
bay hơi hợ ất) và ít độc và mùi hơn, sơn vô cơ trong nướ ự ự

ọ ố ấ ệ ựng đang rấ
đế ệ ể ả ẩ ễ ạ ử ễ ề ặ

ể đượ ạ ằ ột lượng mưa đơn giả ằ ử ụ
ế ộ ủ ệ

ệ ấ ề ứ ề sơn phủ vô cơ trên thế
ớ ộ ự ủa sơn phủ vô cơ. Các nhà khoa học đã 

điề ế đượ ớ ủ ớ ủ này đượ ủ ợ γ
ớ ủ này đã cả ện đáng kể ả năng chố ử

ợ ớ ủ ả năng chố ố ệ ộ ớ ỏ
ục đượ ạo thành dướ ớ ủ ớ này cũng góp phầ

ống ăn mòn cho hợ
ớ ủ ề ặ ự ấ ết dính vô cơ đượ ử ụ

ệ ống ăn mòn củ ậ ệ ấ ế
ốc silicat đã chứng minh đượ ự vượ ộ ớ ố ề ệ
ống ăn mòn kim loạ ớ ủ ả năng chị
ệ ớ ◦ ầ ế ủ ữu cơ đề ấ ạ

ấ ế ể ả ấ ấ ủ ố
nướ ể dùng cho sơn phủ bên ngoài các tòa nhà giúp tăng 
cườ ả năng bám dính, chố ấ ẩ

ất độ ớ ứ ụng liên quan đế ấ
ụ ềm nướ ố cơ đượ ứ ụ ả ấ

sơn vô cơ [ , 20]. Aluminium có tính trơ, thu đượ ừ ồ ố ự
ạ ế ỏng kích thướ μ ế ừ

nướ ự ề ị ạ ạ ột độ
ụ ố ắ ờ làm đục cho nước sơn, sơn mờ

Sơn silicat kẽm vô cơ đượ ử ụng như sơn hai thành phầ
ống ăn mòn cho bề ặ ạ ứ ả ấ

ị ừ ấu cũng đang đượ ọ
ể ậ ụ ấ ừ ả ất lương thực qua đó có 

ể ả ả ẩm cũng như bả ệ môi trườ ấ ề
ứ ế ạ ấ ạ ừ ị

ế ả ứ ều oxit silic vô định hình như silica fume và 
ấ ế ả ủ ả ấ ặ ợ

ấ ả ẩm thu được sau khi đố ấ ự
ấ ạ ừ ệ ể đượ

ể ễ ằng phương trình phả ứ

(vô định hình) + 2NaOH + H

ạnh đó, tro trấu cũng đượ ộ ố ứ
ầ ệu để ả ấ ấ ầ

ấ ế ề ạ ần đây làm 
ầ ệ ả ấ ủ ỏ

ớ ủ ức năng là vô cùng quan trọng đố ớ
ệ ộ ớ ủ ạt động như các chấ ả ệ

ậ ọ ấ ộ ố đặ ới đố ớ ớ
ền đượ ủ Theo đó, mộ ệ ị ỷ đô la tồ
ạ ị ử ự ữu cơ, cùng vớ ấ

vô cơ như silica hoặ ậ ậ ục đích củ ệ
ử ụ ớ ủ ự ớ ủ đa chức năng đang 

đượ ứ ụng trong các lĩnh vự ừ ả ệ ản văn hóa đế ả ệ
ớ ủ này được quan tâm đặ ệt vì các đặ ủ

ớ ủ ặc ganosilica thu được trong điề ệ
ỏ ủ gel vô cơ ặc dù độ ủ

ất gây ung thư Cr (VI) không may vẫ ộ ầ ế ế
ệ ệ ại để ểm soát ăn mòn.           

Do đó, sự ế ủ ằ ạ ớ ủ cũng 
ạ ợi ích môi trườ ớ ố ổ ế

ớ ả năng chố ở ệ ấ ự ệ ệ ủ
ề ụ ấu trúc nano đang đượ ứ ụng để ả ất sơn 

ống ăn mòn.
ẩm Sơn Silicat thông qua quy trình công nghệ ả ấ

Sơn đã đạt đượ ộ ố ệ ả ất định sau đây:
ả năng chị ặ ịu ăn mòn trong môi trườ

bazơ:
Để đánh giá khả năng chịu ăn mòn trong môi trườ ờ

ẫ ắng và thép có sơn đượ ến hành đo điệ ế ăn 
ờ ế ả được trình bày như đồ ị
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ự ụ ộc điệ ế ăn mòn củ ẫ ị
ờ

ồ ằ ế ố

ấy, điệ ế ăn mòn mạ ở ờ ử
ệ ủ ả ẫ ấ ổn đị ời gian. Điệ ế

ăn mòn củ ẫu thép có sơn dương hơn khoả – ớ
thép không sơn. Theo giản đồ ủ ắ ớ ị điệ ế đo 
đượ ủ ẫ ắt có sơn trong môi trườ ề ặ
ẽ ắt (III), ngăn cản quá trình ăn mòn thép. Điề

đó chứ ỏ ớp sơn hoạt độ ổn đị ệ ả ả ờ
ả

Ngoài ra, để đánh giá khả năng chị ặ ịu ăn mòn axit và 
bazơ của sơn, thự ện phép đo tổ ở điệ ẫ
sơn (mẫu đố ứ ẫu thép có sơn lần lượ
trườ %, HCl 0,1M, KOH 0,1M. Phép đo đượ ự ệ
ệ đo điệ ớ ệ đo 3 điệ ực. Điệ ự

điệ ự ạc clorua bão hòa. Điệ ực đối là lưới Pt. Điệ ự ệ
ề ặt thép khi không và khi có sơn (phầ ệc đượ ủ

ố đo: Tổ ở được đo tại điệ ế ăn mòn mạ
ở ả ầ ố ừ 10.000 kHz đến 10 mHz; biên độ điệ ế

ề
ế ả ổ ổ ở ủa thép không sơn và thép có sơn trong 

môi trườ % đượ
ừ ấ ổ ổ ở ủ ề ẫu có sơn 

đề ồm 1 bán cung. Quá trình ăn mòn thép ứ ị ố ế độ
ọ ở ển điện tích (hay là quá trình trao đổ
ủ ầ ử tích điệ ề ặt điệ ự ễ ậ ấ

ớ ẫu có sơn, phổ ỉ ồ ột bán cung có đườ ớ
hơn rấ ề ớ ề ứ ỏ ớp sơn phủ đang bả ệ ấ
ố ền thép và chưa có quá trình ăn mòn nề ả ở ời điể

đánh giá
Hình 11 và 12 tương ứng là phổ Nyquist và phổ Bode của các 

mẫu nghiên cứu trong KOH 0,1M. Phổ Nyquist của mẫu thép có sơn có 
dạng gần như đường thẳng, chứng tỏ giá trị điện trở R rất lớn, lớn 
hơn rất nhiều so với mẫu đối chứng. Từ cả hai phổ đều cho thấy, tổng 
trở của mẫu khi có sơn lớn hơn rất nhiều so với khi không sơn. Giá trị 
này lớn hơn so với trong dung dịch KCl có cùng nồng độ.

Phổ Nyquist của mẫu đối chứng và mẫu được sơn phủ một lớp sơn 
trường NaCl 3,5%

ồ ằ ế ố
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ồ ằ ế ố

ổ ổ ở ủa thép khi không có và khi có sơn trong môi 
trường HCl 0,1M đượ ổ ế ả cũng 

ấ ổ ở ủ ẫu có sơn lớn hơn so với khi không sơn.

● ẫu đố ứ

■ ẫu có sơn

● ẫu đố ứ

■ ẫu có sơn



JOMC 97

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 14 Số 01 năm 2024

 

 

ự ụ ộc điệ ế ăn mòn củ ẫ ị
ờ

ồ ằ ế ố

ấy, điệ ế ăn mòn mạ ở ờ ử
ệ ủ ả ẫ ấ ổn đị ời gian. Điệ ế

ăn mòn củ ẫu thép có sơn dương hơn khoả – ớ
thép không sơn. Theo giản đồ ủ ắ ớ ị điệ ế đo 
đượ ủ ẫ ắt có sơn trong môi trườ ề ặ
ẽ ắt (III), ngăn cản quá trình ăn mòn thép. Điề

đó chứ ỏ ớp sơn hoạt độ ổn đị ệ ả ả ờ
ả

Ngoài ra, để đánh giá khả năng chị ặ ịu ăn mòn axit và 
bazơ của sơn, thự ện phép đo tổ ở điệ ẫ
sơn (mẫu đố ứ ẫu thép có sơn lần lượ
trườ %, HCl 0,1M, KOH 0,1M. Phép đo đượ ự ệ
ệ đo điệ ớ ệ đo 3 điệ ực. Điệ ự

điệ ự ạc clorua bão hòa. Điệ ực đối là lưới Pt. Điệ ự ệ
ề ặt thép khi không và khi có sơn (phầ ệc đượ ủ

ố đo: Tổ ở được đo tại điệ ế ăn mòn mạ
ở ả ầ ố ừ 10.000 kHz đến 10 mHz; biên độ điệ ế

ề
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ồ ằ ế ố

Như vậ ả ba môi trườ ả ổ ở ủ ủ ẫ
có sơn đề ớn hơn nhiề ớ không sơn. Điề ứ ỏ ớp sơn 

ủ đã làm giả ả năng dẫn điệ ủ ậ ệu, ngăn cả ự ậ
ủa tác nhân ăn mòn từ môi trường đế ề ậy mà tăng khả

năng chống ăn mòn nề
ả năng chiệ ệt độ

ả suy nghĩ rằng: các đơn sơn silicat muố ở ị
ệ ợ ất đó phả ị ệ ế ố cơ bản làm sơn silicat 

ị ệt là polyme vô cơ hệ ạ ợ ầ
Khi ta nung các sơn đơn silicat trên 1 nhiệt độ nào đó thì nó có thể
ự thay đổ ấ ộ ạ ủ ợ ấ ế ự thay đổ

ảnh hưởng đế ấu trúc màng polime thì màng sơn silicat là chị ệ
Như vậ ỉ ộ ệ ới làm cho sơn 

ị ệ ể ề ợ ất làm cho sơn silicat chị
ệ ứ ằ ẽ ộ ộ ắ

ệ ứ ỏ ệ ủa nó, đề ầ
làm sơn silicat chị ệ Ả ủ ẫu trướ ạ

C đượ

ồ ằ ế ố
ừ ả ấ ề ặ ẫu sơn trên thép sau nung  ở

ề ặ ấ ệ ộ ố ế ứt. Như vậy sơn silicat theo cấ ố
ịu đượ ệt độ ối đa 800 ề ặ ằ ắt thườ

ẫ ấ ự thay đổ ề ặt chưa thấ ấ ệ ị ạ ứ

ổ ủ ẫu khi chưa nung
ồ ằ ế ố

ổ ủ ẫ ạ
ồ ằ ế ố

Để ả ự tương tác và có mặ ủ polyme trong sơn, 
ổ IR đã đượ ử ụ ể ệ

ộ ả ế ộ ả đế đượ
ự rung độ H do nướ ụ ề ặt sơn [

ả 2 trườ ợp, đỉ ạnh và tương đố ộ
ở đượ ấ ả ể đượ

ự kéo dài không đố ứ ủ – – Si đượ ồ ớ
dao độ ả – – ắ ồ ừ ợ ần khô tương tác vớ

ấ ế , tương ứ , 19, 21].Chúng ta cũng có 
ể ấ ằ ại các đỉ được cho là dao độ ố ủ

ế ại đỉ được cho là giao độ
ẫu sơn, tín hiệu này đượ ự ế

ấ ả hai trườ ợ
trướ ộ ố điểm chung các tính năng đượ

ể được xác đị ấ
ấ ấ ụ ạ ả – − (kéo giãn không đố

ứ ủ 2− − ằ ặ ẳ ự ố ủ
2− ột đỉnh tương đố ế ở − ự ố

ặ ẳ ủ 2− ột đặc điể ự ệ ệ ủ
ả ấ ụ ộ ở – , đang phát sinh từ dao độ
– – ủ ấ ải thông thườ

ự ấ ện đáng kể ủ ả ấ ụ khác trong trườ ợp sơn 
ựa thông đượ ạ ừ ấ ế ữu cơ. Mộ ạ

● ẫ đố ứ

■ ẫu có sơn

Bề mặt sơn trước khi Bề mặt sơn sau khi nung 
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đỉ ệ ở ộ ở ể đượ
cho dao động kéo căng C– ủa acrylic trong khi đỉ ạ ở

ể được xác định là dao độ
ả ấ ụ đặc trưng củ ụ ữu cơ [

23]. Các đỉ ở – ể ự
đố ứ – – ồ – –Si rung động kéo dài không đố ứ

ự ệ ớ ấ ữa sơn silicate  và sơn vô cơ khác là dao 
độ ủ ở Điề ứ ỏ ệt độ
tăng cao, các pha rắ ả ứ ớ ế ới đượ

ế ậ ế ị phương hướ ứ ế

Từ việc xây dựng các khung lý thuyết mới đã cho chúng ta thấy 
rõ và hiểu sâu hơn về tiềm năng phát triển Sơn Silicat và quy trình công 
nghệ sản xuất Sơn Silicat từ trong nước và ngoài nước. Trong nghiên 
cứu của bài báo này đã đưa ra được khái niệm rõ ràng cho người đọc 
và các nhà nghiên cứu khác về Sơn Silicat và quy trình công nghệ sản 
xuất Sơn Silicat. Chỉ rõ ra được quy trình để sản xuất sơn và lịch sử 
hình thành sơn từ những năm trước đây, để qua đó nhằm phát triển 
ngành sơn nhất là Sơn Silicat trong tương lai gần. Đưa ra được một số 
kết quả đánh giá và tính chất vượt trội về mặt kỹ thuật của Sơn Silicat 
nổi bật như chịu nhiệt độ cao, chịu mặn, chịu ăn mòn trong môi trường 

bazơ đã minh chứng được quy trình công nghệ sản xuất Sơn 
Silicat đạt nhiều bước tiến vượt bậc so với các công nghệ sản xuất Sơn 
hiện nay. Trong những hướng nghiên cứu tiếp theo tác giả sẽ đưa ra 
các khía cạnh về phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế cho quy tr
công nghệ sản xuất Sơn Silicat là một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới 
mẻ cho Sơn Silicat để đánh giá sự phát triển về lâu dài cho Sơn Silicat 
một trong những loại sơn được chế tạo hoàn toàn từ vật liệu sẵn có ở 
Việt Nam. Từ đó nghiên cứu tiếp theo sẽ tiếp cận cho người đọc và các 
nhà nghiên cứu thấy rõ được sự tác động kinh tế của Sơn Silicat tới thị 
trường sơn để nhằm góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước nhà.
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